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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 10 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Nhất Dũng.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông Lưu Đức Quang 

2/ Bà Đặng Thị Hiền Thục 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Đức - Thư ký Tòa án nhân dân 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 10 tham gia phiên tòa: Bà 

Hoàng Tuyết Vân - Kiểm sát viên. 

Ngày 03/01/2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 10 xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 159/2024/TLST-HS ngày 22/11/2024 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 178/2024/QĐXXST-HS ngày 

24/12/2024 đối với bị cáo: 

Vũ Trần Quốc T; sinh ngày 23/02/2005 tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Thường trú: 2 Đ, Phường A, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: không có 

nơi ở nhất định; Nghề nghiệp: Không; Học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Tiến Đ (không rõ 

năm sinh) và bà Vũ Thị Kim P, sinh năm 1979; Chưa có vợ con; Tiền án, tiền 

sự: Không; 

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/8/2024 (có mặt). 

2. Những người tham gia tố tụng:  

- Bị hại: Công ty TNHH G 

Địa chỉ: 1 H, phường Đ, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Lê Anh K, chức danh: Quản lý cửa 

hàng (Vắng mặt) 

            Địa chỉ: số A N, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:      

1/ Em Lưu Gia H, sinh ngày 09/8/2009 (Vắng mặt) 
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 Hộ khẩu thường trú: số 266/108/66 Tôn Đản, Phường 8, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

Chỗ ở: Hẻm 237 Nguyễn Văn Ràng, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp: Bà Nguyễn Như Q – Bí thư Ban, Quận A, 

Thành phố Hồ Chí Minh (Vắng mặt) 

2/ Em Chu Quốc H1, sinh ngày 04/9/2008 (Vắng mặt) 

Thường trú: số A Đ, Phường A, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp: Bà Nguyễn Như Q – Bí thư Ban, Quận A, 

Thành phố Hồ Chí Minh (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 02 giờ ngày 28/7/2024, đối tượng tên L (chưa rõ lai lịch) rủ Hồ 

Ngọc Minh P1, sinh ngày 08/4/2010, Nguyễn Văn H2, sinh ngày 15/6/2009 và 

Lưu Gia H, sinh ngày: 09/8/2009, đi trộm cắp tài sản. L kêu H rủ thêm người đi 

trộm. H rủ Vũ Trần Quốc T, sinh ngày 23/02/2005 và Chu Quốc H1, sinh ngày 

04/9/2008, cùng đi trộm cắp. T và H1 đồng ý. Sau đó, H điều khiển xe môtô 

biển số: 93F9-9648 qua gặp chở T, H1 đến quán càphê (không nhớ tên) tại 

Phường C, Quận D gặp L, H2 và P1. Tại đây, L rủ mọi người tìm tài sản trộm 

cắp bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Tất cả đồng ý. L điều khiển xe môtô biển số 

79N2-1103 chở P1, H2 trên xe môtô biển số 79N2-1103; H điều khiển xe mô tô 

biển số: 93F9-9648 chở H1, T đi qua nhiều tuyến đường tìm cơ hội để chiếm 

đoạt tài sản. Đến khoảng 02 giờ 40 phút cùng ngày, cả 06 người đến trước Cửa 

hàng T1 - số A N, Phường A, Quận A, thấy chỉ có một mình anh Huỳnh Minh 

D, là nhân viên của Cửa hàng đang đứng bán. L nói tất cả dừng lại để vào Cửa 

hàng lấy trộm tài sản. L nói H1 và H vào trước; P1, Hà tự vào theo sau; L và T 

đứng bên ngoài cảnh giới. H1, H, Phúc H3 đi vào lấy trộm các tài sản gồm: dầu 

gội đầu, lăn khử mùi, kem chống nắng, chỉ nha khoa … ở quầy trưng bày rồi cất 

dấu dưới bụng, dùng áo đang mặc che lại. Sau đó, P1 ra quầy tính tiền 01 chai 

nước, 01 bịch snack và cùng H1, H3, H đi ra ngoài Cửa hàng. Khi ra ngoài, H, 

H1 bỏ đồ đã lấy được vào ba lô rồi treo lên xe môtô biển số: 93F9-9648 và lên 

xe cho T chở đi; P1, H3 đưa đồ đã lấy được cho L bỏ vào bao ni lông treo lên xe 

môtô biển số: 79N2-1103 và lên xe cho L chở đi. Khi đến cửa hàng T1, số A N, 

Phường V, Quận C, H và L ở bên ngoài trông xe và cảnh giới; P1, H3, T, H1 

vào cửa hàng lấy trộm dầu gội, kem chống nắng, càphê... cất dấu  trong người. 

Sau khi trộm xong, P1, H3, T, H1 ra ngoài lên xe cùng L, H tẩu thoát, khi đi 

được khoảng 50 mét thì bị Tổ tuần tra 363 Công an Q1 yêu cầu dừng xe kiểm tra 

hành chính. L đã bỏ xe chạy bộ thoát; P1, H3, T, H, H1 bị bắt giữ cùng vật 

chứng giao Công an Q2 xử lý. 
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Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q2 Vũ Trần Quốc T, Nguyễn Văn 

H2, Lưu Gia H, Chu Quốc H1, Hồ Ngọc Minh P1 khai nhận ngoài trộm cắp tại 

Cửa hàng T1, số A N, Phường V, Q trước đó còn trộm cắp tài sản tại Cửa hàng 

T1, số A N, Phường A, Quận A.  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q2 đã yêu cầu định giá tài sản đã bị 

chiếm đoạt ở Cửa hàng GS25 tại Quận C. Kết luận định giá tài sản số 56/KL-

HĐĐGTS ngày 06/8/2024 của Hội đồng định giá tài sản - Ủy ban nhân dân 

Quận C xác định: “ 01 lọ tinh chất chống nắng hiệu Skin Aqua Tone up 50g trị 

giá 169.333 đồng; 03 nước tẩy trang hiệu Simple Micellar 400ml trị giá 525.000 

đồng; 01 tuýp sữa rửa mặt Simple 150ml/tuýp trị giá 110.333 đồng; 01 chai dầu 

gội đầu hiệu Clear mát lạnh bạc hà 630g trị giá 162.667 đồng; 01 chai dầu gội 

phục hồi hư tổn hiệu Tsubaki 490ml trị giá 156.000 đồng; 01 chai dầu xả phục 

hồi hư tổn hiệu Tsubaki 490ml trị giá 139.333 đồng; 01 xúc xích tiệt trùng heo 

Visan 70g trị giá 9.400 đồng; 01 nước khoáng Aquafina 500ml trị giá 5.433 

đồng; 02 hộp thịt hiệu T2 340g trị giá 158.000 đồng; 03 bịch càphê Trung 

nguyên Sáng tạo 5 340g trị giá 426.999 đồng. Tổng trị giá tài sản là 1.862.498 

đồng”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q2 đã xử lý vật chứng trả cho anh Lê 

Thiện N. 

Ngày 30/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q2 chuyển nguồn tin 

trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q3.  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q3 đã yêu cầu định giá tài sản đã bị 

chiếm đoạt ở Cửa hàng GS25 tại Quận A. Kết luận định giá tài sản số 1618/KL-

HĐĐGTS ngày 14/8/2024 của Hội đồng định giá tài sản - Ủy ban nhân dân 

Quận A1 xác định: “07 chai kem chống nắng  S trọng lượng 25g trị giá 937.000 

đồng; 02 chai dầu gội đầu clear men cool sport bạc hà, trọng lượng 630g trị giá 

450.000 đồng; 02 chai dầu gội đầu clear mát lạnh bạc hà, trọng lượng 170g trị 

giá 148.000 đồng; 02 chai nước cân bằng da mặt simple, dung tích 200ml trị giá 

382.000 đồng; 03 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ daily wash, dung tích 250ml trị 

giá 504.000 đồng; 06 cuộn tăm chỉ nha khoa oral-B, loại 50m trị giá 432.000 

đồng; 02 chai lăn khử mùi Nivea men black, dung tích 50ml trị giá 230.000 

đồng; 03 chai lăn khử mùi Nivea men silver, dung tích 50ml trị giá 399.000 

đồng; 02 chai lăn khử mùi Xmen for boss, dung tích 50ml trị giá 184.000 đồng”. 

Tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt là 3.702.000 đồng. 

Tại Cơ quan điều tra Công an Q3, bị can Vũ Trần Quốc T khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. L là rủ đi trộm cắp, cả nhóm cùng đồng ý 

nhưng không bàn bạc, phân công nhiệm vụ cụ thể. Lời khai của bị can phù hợp 

với lời khai của các đối tượng Lưu Gia H, Chu Quốc H1, Hồ Ngọc Minh P1, 

Nguyễn Văn H2, biên bản đối chất và lời khai bị hại. 

Vật chứng vụ án: 

- 01 USB ghi nhận hành vi phạm tội của các đối tượng Lưu Gia H, Chu 

Quốc H1, Hồ Ngọc Minh P1, Nguyễn Văn H2. (kèm theo hồ sơ vụ án) 
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- 01 áo thun ngắn tay màu đen; 01 quần jean dài màu đen - là trang phục bị 

can T mặc khi phạm tội. 

- 01 áo thun ngắn tay màu đen có chữ SANTA DAN; 01 quần dài màu đen 

có dây rút ở lưng quần; 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus - là trang phục và tài 

sản của Lưu Gia H.  

- 01 áo thun ngắn tay màu đen, trắng có chữ GCICU; 01 quần jean ngắn 

màu đen- là trang phục và tài sản của Nguyễn Văn H2.   

- 01 áo thun ngắn tay màu đen trắng, 01 quần jean dài màu xanh; 01 điện 

thoại di động Iphone 8 - là trang phục và tài sản của Chu Quốc H1.  

- 01 áo thun ngắn tay màu đen, trắng có chữ MOSCHINO; 01 quần jean 

ngắn màu xanh- là trang phục và tài sản của Hồ Ngọc Minh P1. 

- 02 tuýp kem chống nắng S1 UV của L; 

- 01 xe môtô gắn biển số: 93F9-9648, số máy: JFVTTJL1P52FMH 

2001691, số khung: LRRKWCH3UM5X001691 - thu giữ của Lưu Gia H. Kết 

quả giám định số máy, số khung xe không đổi. Xác minh xe được cấp biển số: 

52F5-9510, do bà Lê Thị Mỹ A, địa chỉ: 1 KP2, T, Quận G, là người đăng ký xe 

nhưng qua xác minh bà Lê Thị Mỹ A thường trú và tạm trú tại địa chỉ trên. H 

khai mua xe vào tháng 3/2024 của một người đàn ông (không rõ lai lịch) tại khu 

vực chợ B1 với giá 1.500.000 đồng, không có làm hợp đồng mua bán, chỉ có 

giấy đăng ký xe, trong quá trình sử dụng H đã làm mất giấy đăng ký xe. Biển số 

xe 93F9-9648 cấp cho xe của ông Lê Công B, ngụ: T, T, Đ, Bình Phước; ông B 

khai năm 1995 đã bán xe cho một người (không nhớ tên, địa chỉ).  

- 01 xe môtô biển số:79N2-1103, số máy: VPDOR152FMH00002708, số 

khung: VPDHCH032PD002708 – xe của L bỏ lại khi chạy thoát. Kết quả giám 

định số máy, số khung xe không đổi; Xác minh xe do bà Trần Thị V, cư ngụ: 

Khóm D, Thị trấn V, huyện V, tỉnh Khánh Hòa, đứng tên đăng ký. Qua xác 

minh bà V đã chết vào năm 2021. Bà Nguyễn Thị Tuyết N1, là con của bà V, 

khai không biết bà V có sở hữu chiếc xe môtô biển số: 79N2-1103. 

Viện kiểm sát nhân dân Quận 10 có quyết định chuyển vật chứng đến Chi 

cục Thi hành án dân sự Quận 10 chờ xử lý. 

- 07 chai kem chống nắng hiệu S trọng lượng 25g; 02 chai dầu gội đầu clear 

men cool sport bạc hà, trọng lượng 630g; 02 chai dầu gội đầu clear mát lạnh bạc 

hà, trọng lượng 170g; 02 chai nước cân bằng da mặt simple, dung tích 200ml; 03 

chai dung dịch vệ sinh phụ nữ daily wash, dung tích 250ml; 06 cuộn tăm chỉ nha 

khoa oral-B, loại 50m; 02 chai lăn khử mùi Nivea men black, dung tích 50ml; 03 

chai lăn khử mùi Nivea men silver, dung tích 50ml; 02 chai lăn khử mùi Xmen 

for boss, dung tích 50ml. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q3 đã xử lý vật 

chứng trả cho anh Lê Anh K, là người được Công ty TNHH G ủy quyền. 

  Tại bản cáo trạng số 153/CT-VKS ngày 21/11/2024, Viện kiểm sát nhân 

dân Quận 10 truy tố bị cáo Vũ Trần Quốc T ra trước Tòa án nhân dân Quận 10 

để xét xử về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017);  



 

5 

 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 10 vẫn giữ quan điểm 

như đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự: Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội 

lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng theo quy định tại các điểm i, s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017) và đề 

nghị: Xử phạt bị cáo mức án từ 09 tháng đến 01 năm 03 tháng tù. Miễn áp dụng 

hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2015. 

- Tiêu hủy: 01 (một) áo thun ngắn tay màu trắng, 01 (một) quần lửng jean 

màu xanh dương, 01 (một) mũ lưỡi trai màu đen. 

Bị cáo không tranh luận. 

Trong lời nói sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an Q3, Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Tại các bản tự khai, biên bản lấy lời khai, biên bản hỏi cung bị can mà bị cáo đã 

trình bày nội dung lời khai là hoàn toàn tự nguyện. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, 

phù hợp nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Quận 10 đã truy tố. 

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng và 

các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Xét, 

đã có đủ cơ sở kết luận: Xuất phát từ động cơ vụ lợi, muốn có tiền tiêu xài, vào 

khoảng 02 giờ 40 phút ngày 28/7/2024, tại Cửa hàng T1, số A N, Phường A, 

Quận A; bị cáo Vũ Trần Quốc T cùng với Lưu Gia H, Chu Quốc H1, Hồ Ngọc 

Minh P1, Nguyễn Văn H2 và 01 người tên L (chưa rõ lai lịch) đã lén lút chiếm 

đoạt tài sản là: kem chống nắng, dầu gội đầu, nước cân bằng da mặt simple, 

dung dịch vệ sinh phụ nữ,  cuộn tăm chỉ nha khoa oral-B, chai lăn khử mùi có 

tổng giá trị là 3.702.000 đồng; sau đó với thủ đoạn tương tự tiếp tục đến cửa 
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hàng T1, địa chỉ A N, Phường V, Quận C chiếm đoạt tài sản, có giá trị 1.862.498 

đồng thì bị kiểm tra bắt giữ. 

Tài sản bị cáo chiếm đoạt có giá trị 3.702.000 đồng, thuộc trường hợp tài 

sản chiếm đoạt có giá trị dưới 50.000.000 đồng. 

Với giá trị tài sản chiếm đoạt và hành vi phạm tội của bị cáo đã có đủ các 

yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

 [3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 

quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, gây mất trật tự, trị an xã hội. 

Bị cáo có đủ khả năng nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng 

với động cơ vụ lợi bất chính nên vẫn cố ý phạm tội. 

 [4] Các tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng, tài sản đã thu hồi trả lại cho bị hại nên phạm tội nhưng gây thiệt 

hại không lớn để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt theo quy định tại các 

điểm h, i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017); 

Sau khi xem xét khách quan, toàn diện về tính chất, mức độ hành vi phạm 

tội của bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng 

xét xử xét thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị cáo 

cải tạo thành người có ích. Hình phạt đối với bị cáo cũng để giáo dục và phòng 

ngừa chung cho xã hội.  

Đối với Lưu Gia H, Chu Quốc H1, Hồ Ngọc Minh P1, Nguyễn Văn H2 khi 

thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ 16 tuổi , do đó chưa đủ căn cứ để khởi tố về 

tội “Trộm cắp tài sản”, Công an Q3 đã xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh 

cáo. 

Đối với L là người cầm đầu, rủ rê đang bỏ trốn, hiện chưa rõ lai lịch, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an Q3 tiếp tục điều tra làm rõ.  

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét hiện bị cáo không có nghề nghiệp nên miễn 

phạt tiền đối với bị cáo. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản, không yêu cầu bồi 

thường những khoản gì khác. Tại phiên tòa đã được triệu tập hợp lệ nhưng vẫn 

vắng mặt nên Hội đồng xét xử không đặt vấn đề để xem xét, giải quyết. 

[7] Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015; Xét 

- 01 USB ghi nhận hành vi phạm tội của các đối tượng Lưu Gia H, Chu 

Quốc H1, Hồ Ngọc Minh P1, Nguyễn Văn H2. (kèm theo hồ sơ vụ án) 

- 01 áo thun ngắn tay màu đen; 01 quần jean dài màu đen - là trang phục bị 

cáo T mặc khi phạm tội, không có giá trị nên tịch thu tiêu hủy. 
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- 01 áo thun ngắn tay màu đen có chữ SANTA DAN; 01 quần dài màu đen 

có dây rút ở lưng quần; là trang phục của Lưu Gia H sử dụng vào việc phạm tội 

nên tịch thu tiêu hủy. 

- 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus, là tài sản của Lưu Gia H, không 

chứng minh liên quan tội phạm nên trả lại cho Lưu Gia H. 

- 01 áo thun ngắn tay màu đen, trắng có chữ GCICU; 01 quần jean ngắn 

màu đen- là trang phục và tài sản của Nguyễn Văn H2 sử dụng vào việc phạm 

tội nên tịch thu tiêu hủy.  

- 01 áo thun ngắn tay màu đen trắng, 01 quần jean dài màu xanh; là trang 

phục Chu Quốc H1 sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu tiêu hủy. 

- 01 điện thoại di động Iphone 8 - là tài sản của Chu Quốc H1, không chứng 

minh liên quan tội phạm nên trả lại cho Chu Quốc H1. 

- 01 áo thun ngắn tay màu đen, trắng có chữ MOSCHINO; 01 quần jean 

ngắn màu xanh- là trang phục và tài sản của Hồ Ngọc Minh P1 sử dụng vào việc 

phạm tội nên tịch thu tiêu hủy. 

-  02 tuýp kem chống nắng S1 UV của L; không có giá trị nên tiêu hủy. 

- 01 xe môtô gắn biển số: 93F9-9648, số máy: JFVTTJL1P52FMH 

2001691, số khung: LRRKWCH3UM5X001691 qua điều tra xác minh chưa xác 

định được chủ sở hữu hợp pháp. Do đó, cần tiếp tục tạm giữ và công bố trên các 

phương tiện thông tin đại chúng để truy tìm chủ sở hữu trong thời hạn 01 năm, 

hết thời hạn trên không có người nhận thì tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. 

- 01 xe môtô biển số:79N2-1103, số máy: VPDOR152FMH00002708, số 

khung: VPDHCH032PD002708, xe của L bỏ lại khi chạy thoát. Kết quả giám 

định số máy, số khung xe không đổi; Qua điều tra chưa xác minh được chủ sở 

hữu hợp pháp. Do đó, cần tiếp tục tạm giữ và công bố trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để truy tìm chủ sở hữu trong thời hạn 01 năm, hết thời hạn 

trên không có người nhận thì tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.  

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; các điểm i, h, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

Xử phạt bị cáo Vũ Trần Quốc T 01 (Một) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; 

thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 07/8/2024. 

Miễn áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2015. 

+ Tiêu hủy:  

- 01 áo thun ngắn tay màu đen; 01 quần jean dài màu đen  
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- 01 áo thun ngắn tay màu đen có chữ SANTA DAN; 01 quần dài màu đen 

có dây rút ở lưng quần; 

- 01 áo thun ngắn tay màu đen, trắng có chữ GCICU; 01 quần jean ngắn 

màu đen. 

- 01 áo thun ngắn tay màu đen trắng, 01 quần jean dài màu xanh; 

- 01 áo thun ngắn tay màu đen, trắng có chữ MOSCHINO; 01 quần jean 

ngắn màu xanh 

-  02 tuýp kem chống nắng S1 UV của L; không có giá trị nên tiêu hủy. 

+ Trả lại cho: 

- Lưu Gia H: 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus, số Imei 

35669608762540; 

- Chu Quốc H1: 01 điện thoại di động Iphone 8, số imei 356764086499895; 

        + Tiếp tục tạm giữ và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để 

truy tìm chủ sở hữu hợp pháp đối với 01 xe môtô gắn biển số: 93F9-9648, số 

máy: JFVTTJL1P52FMH 2001691, số khung: LRRKWCH3UM5X001691 

trong thời hạn 01 (một) năm, hết thời hạn trên không có người nhận hợp pháp thì 

tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.  

         + Tiếp tục tạm giữ và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để 

truy tìm chủ sở hữu hợp pháp đối với 01 xe môtô biển số:79N2-1103, số máy: 

VPDOR152FMH00002708, số khung: VPDHCH032PD002708 trong thời hạn 

01 (một) năm, hết thời hạn trên không có người nhận hợp pháp thì tịch thu sung 

vào ngân sách nhà nước.  

 (Theo Phiếu nhập kho vật chứng số NK2025-26 ngày 22/11/2024 của Chi 

cục Thi hành án Dân sự Quận 10) 

Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, các điểm a, 

c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng  

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên 

án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc bản án được tống đạt, niêm yết hợp lệ./. 

Nơi nhận:                 
- Tòa án nhân dân TP.HCM;                                   
- Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM 
- Sở Tư pháp TP.HCM; 
- Viện kiểm sát nhân dân Quận 10; 
- Công an Quận 10, PV06; 
- Chi cục Thi hành án DS Quận 10;        
- Bị cáo, bị hại 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 

 
 

 

 

Lê Nhất Dũng 

 


